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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 
NGÀY 20/11//2018
1- KỈ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC : 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ- ĐƠN VỊ

	2
	Ngô Thanh Thủy
	Giáo viên trường Mầm non 19/5

	3
	Phạm Thị Thanh Cúc
	Nhân viên Kế toán trường Mầm non Tân Phong

	4
	Nguyễn Thị Kim Xuân
	Giáo viên trường Mầm non Sơn Ca

	5
	Lê Thị Cúc
	Nhân viên Cấp dưỡng trường Mầm non Sơn Ca

	6
	Lưu Thị Ngọc Hương
	Giáo viên trường Mầm non Sơn Ca

	7
	Cao Thị Loan
	Nhân viên trường Mẫu giáo Tân Phú

	8
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Nhân viên trường Mẫu giáo Măng Non

	9
	Lê Thị Bé
	Nhân viên trường Mầm non Phú Mỹ

	10
	Trịnh Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

	11
	Bùi Thị Loan
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Thế Vinh

	12
	Nguyễn Thị Chính
	Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản

	13
	Phạm Thị Ngọc Liên
	Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản

	14
	Nguyễn Thị Xuân Quyên
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	15
	Huỳnh Thị Thu Vân
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	16
	Trần Ngọc Lang
	Nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	17
	Huỳnh Thị Bích Loan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	18
	Nguyễn Văn Minh
	Nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Định

	19
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

	20
	Tô Thị Dủ
	Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

	21
	Vũ Thị Mai
	Giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt

	22
	Đào Thị Vân
	Giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt

	23
	Trần Thị Bình
	Giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt

	24
	Phạm Thị Hạnh
	Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt

	25
	Lê Thị Tuyết vân
	Nhân viên trường THCS Nguyễn Thị Thập

	26
	Đoàn Thị Bạch Mai
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	27
	Trần Thanh Mỹ
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	28
	Nguyễn Thị Bạch Phượng
	Nhân viên Kế toán trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	29
	Vi Thị Lan Chi
	Giáo viên  trường THCS Nguyễn Hiền

	30
	Nhâm Thị Thu Hương
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền

	31
	Phạm Thị Lệ Thu
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền

	32
	Phan Thị Hiền Lương
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền

	33
	Bùi Thị Đào
	Nhân viên trường THCS Trần Quốc Tuấn

	34
	Mai Thị Hồng Hương
	Giáo viên trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	35
	Nguyễn Thị Bạch Loan
	Nhân viên Trường THCS Huỳnh Tấn Phát


2- HUY HIỆU THÀNH PHỐ: 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ

	1
	Bà Lê Phương Đan Khôi
	Giáo viên
	trường Mầm non Hoa Hồng 

	2
	Bà Phạm Thị Lan Hương
	Hiệu trưởng
	trường Mầm non Sơn Ca

	3
	Bà Nguyễn Thị Khánh Kim
	Phó Hiệu trưởng
	trường Mầm non Sơn Ca

	4
	Bà Phạm Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	trường Mầm non Phú Mỹ

	5
	Bà Dương Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

	6
	Bà  Cao Thị Lan Phương
	Phó Hiệu trưởng 
	trường THCS Nguyễn Hữu Thọ


3-BẰNG KHEN UBNDTP:  

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ

	1
	Bà Phan Thị Hạnh
	Hiệu Trưởng
	trường Mầm non 19/5

	2
	Bà Trần Lý Mỹ Quyên
	Giáo viên
	trường Mầm non 19/5

	3
	Bà Lê Na
	Giáo viên
	trường Mầm non 19/5

	4
	Bà Đỗ Thị Hoàng Yến
	Giáo viên
	trường Mầm non Tân Kiểng

	5
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	trường Mầm non Tân Kiểng

	6
	Bà Nguyễn Thị Vân
	Phó Hiệu trưởng
	trường Mầm non Tân Phong

	7
	Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng
	Giáo viên
	trường Mầm non Hoa Sen

	8
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
	Giáo viên
	trường Mầm non Phú Thuận

	9
	Bà Nguyễn Thị Xuân Nhân
	Giáo viên
	trường Mầm non Sơn Ca

	10
	Bà Trần Lan Anh
	Giáo viên
	trường Mầm non Phú Mỹ

	11
	Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	trường Mầm non Phú Mỹ

	12
	Bà  Nguyễn Thị Hậu
	Phó Hiệu trưởng
	trường Tiểu học Tân Thuận

	13
	Bà  Trần Thị Lan Hương
	Hiệu trưởng
	trường Tiểu học Lê Văn Tám

	14
	Bà  Lê Thị Ngọc Nga
	Phó Hiệu trưởng
	trường Tiểu học Lê Văn Tám

	15
	Bà  Nguyễn Mai Lan Anh
	Giáo viên
	trường Tiểu học Lê Văn Tám

	16
	Ông  Lê Quân
	Phó Hiệu trưởng
	trường Tiểu học Phan Huy Thực

	17
	Ông  Đoàn Hoàng Minh
	Giáo viên
	trường Tiểu học Phan Huy Thực

	18
	Bà  Phan Thị Thùy Ngân
	Giáo viên
	trường Tiểu học Phan Huy Thực

	19
	Bà  Đoàn Huỳnh Ngọc Minh
	Giáo viên
	trường Tiểu học Phan Huy Thực

	20
	Bà  Trần Duy Thị Bảo Tuyền
	Phó Hiệu trưởng
	trường Tiểu học Tân Quy

	21
	Bà Bùi Thị Trang
	Giáo viên
	trường Tiểu học  Lê Anh Xuân

	22
	Bà  Bùi Thị Thanh Tuyền 
	Giáo viên 
	trường TiH Đặng Thùy Trâm

	23
	Ông  Võ Hữu Dưỡng
	Phó Hiệu trưởng
	trường Tiểu học Võ Thị Sáu

	24
	Bà  Đỗ Thị Hồng Sương
	Giáo viên
	trường Tiểu học Võ Thị Sáu

	25
	Ông Nguyễn Trương Quý Trọng
	Giáo viên
	trường THCS Hoàng Quốc Việt

	26
	Ông Tạ Minh Khoa
	Giáo viên
	trường THCS Hoàng Quốc Việt

	27
	Bà  Trần Bích Hải Trân
	Giáo viên
	trường THCS Hoàng Quốc Việt

	28
	Bà  Nguyễn Ngọc Thảo
	Giáo viên
	trường THCS Hoàng Quốc Việt

	29
	Bà  Trần Thị Khánh Bình
	Giáo viên
	trường THCS Hoàng Quốc Việt

	30
	Bà  Dương Minh Châu
	Hiệu trưởng
	trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	31
	Bà  Đỗ Thị Thúy Hà
	Giáo viên
	trường THCS Huỳnh Tấn Phát

	32
	Bà  Trần Thị Kim Thoa 
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Hiền

	33
	Bà  Trần Thúy Diệp
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	34
	Ông Nguyễn Văn Thanh
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

	35
	Ông Ngô Văn Lộc
	Hiệu trưởng
	trường THCS Nguyễn Thị Thập

	36
	Bà  Nguyễn Thành Nghĩa
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Thị Thập

	37
	Bà  Phan Thị Thanh
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Thị Thập

	38
	Bà  Phạm Thị Ngọc Điệp
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Thị Thập

	39
	Ông Nguyễn Tấn Phong
	Giáo viên
	trường THCS Nguyễn Thị Thập

	40
	Ông Đinh Xuân Thiện
	Hiệu trưởng
	trường THCS Phạm Hữu Lầu

	41
	Ông Huỳnh Thanh Mỹ
	Giáo viên
	trường THCS Phạm Hữu Lầu

	42
	Bà Thái Thị Mỹ Oanh
	Giáo viên
	trường THCS Phạm Hữu Lầu

	43
	Bà Trương Hồng Nhung
	Giáo viên
	trường THCS Trần Quốc Tuấn

	44
	Ông Cao Văn Biên
	Giáo viên
	trường THCS Trần Quốc Tuấn

	45
	Bà Lâm Thu Huệ
	Nhân viên
	trường Bồi dưỡng Giáo dục


4- GV ĐẠT THÀNH TÍCH:  GV ĐẠT GIẢI VÕ TRƯỜNG TOẢN; GV DẠY GIỎI TP, GV CHỦ NHIÊM GIỎI CẤP QUẬN, GV BỒI DƯỠNG HS GIỎI TP 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ- ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1
	Bà Lê Huỳnh Mai
	Giáo viên Trưởng Mầm non 19/5
	Đạt giải “Võ Trường Toản” năm 2018

	2
	Bà Nguyễn Mỹ Hạnh
	Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
	- Đạt giải “Võ Trường Toản”năm 2018 

- Đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận

	3
	Bà Lê Thị Thu Vân
	Giáo viên Trường Tiểu học Phù Đổng
	Đạt giải Nhì -Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	4
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
	Đạt giải Ba- Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	5
	Baø Nguyeãn Thò Thuøy Linh
	Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng 
	Đạt giải Ba -Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	6
	Baø Nguyeãn Mai Lan Anh
	Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Đạt giải Ba -Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	7
	Baø Cao Nguyeãn Thuyù Kieàu
	Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng 
	Đạt giải Khuyến khích- Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	8
	Baø Nguyeãn Thò Nhaät
	Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Đạt giải Khuyến khích- Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	9
	OÂng Ñoaøn Hoaøng Minh
	Giáo viên Trường Tiểu học Phan Huy Thực
	Đạt giải Khuyến khích -Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận 

	10
	Bà Đỗ Thị Hoàng Yến
	Giáo viên Trường Mầm non Tân Kiểng
	Đạt giải Nhì  Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

	11
	Ông Nguyễn Văn Thanh
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

	12
	Bà Trần Bích Hải Trân
	Giáo viên Trường THCS

Hoàng Quốc Việt
	Được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

	13
	Ông Nguyễn Trương Quý Trọng
	Giáo viên Trường THCS

Hoàng Quốc Việt
	Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp QG Hội thi “tri thức trẻ vì GD”

	14
	Bà Võ Bảo Đào Diễm
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Ngữ văn cấp TP

	15
	Bà Trần Thị Thanh Vân
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hiền
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Ngữ văn cấp TP

	16
	Bà Phạm Thị Thủy Tiên
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Ngữ văn cấp TP

	17
	Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt
	Giáo viên Trường THCS

Trần Quốc Tuấn
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi  môn Lịch sử cấp TP

	18
	Bà Đoàn Thị Hường
	Giáo viên Trường THCS

Hoàng Quốc Việt
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi  môn Lịch sử cấp TP

	19
	Ông Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên Trường THCS

Trần Quốc Tuấn
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Địa lý cấp TP

	20
	Ông Đặng Văn Tuyến
	Giáo viên Trường THCS

Huỳnh Tấn Phát
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Địa lý cấp TP

	21
	Bà Khương Thị Thanh
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Toán cấp TP 

	22
	Ông Tạ Minh Khoa
	Giáo viên Trường THCS

Hoàng Quốc Việt
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Toán cấp TP 

	23
	Bà Nguyễn Thị Kim Minh
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Toán cấp TP 

	24
	Ông Trương Chí Trung
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Vật lý cấp TP 

	25
	Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Vật lý cấp TP 

	26
	Ông Lê Ngọc Cát
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Hóa học cấp TP

	27
	Bà Phan Thị Thanh
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Hóa học cấp TP

	28
	Bà Đặng Thanh Thúy
	Giáo viên Trường THCS

Huỳnh Tấn Phát
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Tiếng Anh cấp TP 

	29
	Bà Cao Thị Lan Phương
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Sinh học cấp TP

	30
	Ông Nguyễn Thành Nghĩa
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Sinh học cấp TP

	31
	Bà Trần Thúy Diệp
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Tiếng Anh cấp TP 

	32
	Ông Phan Nguyễn Thức Huy
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hiền
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Công nghệ cấp TP

	33
	Ông Lê Thanh Hài
	Giáo viên Trường THCS

Trần Quốc Tuấn
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Công nghệ cấp TP

	34
	Bà Trần Thị Đoan
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi Học sinh Giỏi môn Thực nghiệm KHTN -KTTHTT cấp TP

	35
	Bà Võ Thị Thanh Trúc
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Thực nghiệm KHTN -KTTHTT cấp TP

	36
	Bà Nguyễn Diệp Đoan Hạnh
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có HS đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi  môn Thực nghiệm KHTN cấp TP

	37
	Bà Phạm Minh Tân
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Hữu Thọ
	Có HS đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Kiến thức THTT cấp TP 

	38
	Ông Triệu Sĩ Tuấn
	Giáo viên Trường THCS

Huỳnh Tấn Phát
	Có HS đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Kiến thức THTT cấp TP 

	39
	Bà Dương Thị Hiền
	Giáo viên Trường THCS

Huỳnh Tấn Phát
	Có HS đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Kiến thức THTT cấp TP 

	40
	Bà Đào Thị Vân
	Giáo viên Trường THCS

Hoàng Quốc Việt
	Có HS đạt giải cao trong kỳ thi HS Giỏi môn Kiến thức THTT cấp TP 

	41
	Ông Trần Quốc Tuấn
	Giáo viên Trường Tiểu học

Nguyễn Thị Định 
	Có học sinh đạt giải cao trong Ngày hội thể thao học sinh khuyết tật 

TP HCM Lần VI - Năm 2018

	42
	Bà Trần Ngọc Lan
	Giáo viên Trường Tiểu học Phan Huy Thực
	Có học sinh đạt giải cao trong Ngày hội thể thao học sinh khuyết tật 

TP HCM Lần VI - Năm 2018

	43
	Ông Đặng Bảo Trung
	Giáo viên Trường THCS

Nguyễn Thị Thập
	Có học sinh đạt giải cao trong Ngày hội thể thao học sinh khuyết tật 

TP HCM Lần VI - Năm 2018

	44
	Ông Nguyễn Thành Giàu
	Giáo viên Trường THCS 

Trần Quốc Tuấn
	Có học sinh đạt giải cao trong Ngày hội thể thao học sinh khuyết tật 

TP HCM Lần VI - Năm 2018


Đề nghị các Thầy, Cô có tên trong danh sách khen thưởng tham dự đầy đủ và đúng giờ theo thư mời./.
